
UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HIỆP HOÀ 

 

Số:  4571 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hiệp Hoà, ngày  01 tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa năm 2023 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 

định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng 

văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;  

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan Thường trực 

Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH huyện) tại Tờ trình số 344/TTr-VHTT ngày 

31/10/2023 và Trưởng phòng Nội vụ huyện,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa năm 2023, cụ 

thể gồm: 

1. Công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2023 cho 158 

thôn, tổ dân phố và kèm theo tiền thưởng 2.700.000 đồng/01 thôn, tổ dân phố. 

2. Công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp-

an toàn” cho 110 thôn, tổ dân phố; 

3. Công nhận lần đầu đối với thị trấn Thắng và thị trấn Bắc Lý đạt đô thị 

văn minh 2 năm liên tục giai đoạn 2022-2023 và kèm theo tiền thưởng 

1.080.000 đồng/đơn vị; 
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4. Tặng giấy khen cho 19 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa” tiêu biểu 5 năm liên tục, giai đoạn 2019-2023 và kèm theo tiền 

thưởng 1.080.000 đồng/thôn, tổ dân phố; 

5. Tặng giấy khen cho 9 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa” tiêu biểu xuất sắc năm 2023 và kèm theo tiền thưởng 1.080.000 

đồng/thôn, tổ dân phố; 

6. Tặng giấy khen cho 68 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023 và kèm 

theo tiền thưởng 540.000 đồng/hộ gia đình; 

7. Tặng giấy khen cho 31 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2023 

và kèm theo tiền thưởng 540.000 đồng/hộ gia đình; 

8. Tặng giấy khen cho 04 xã: Thường Thắng, Danh Thắng, Hoàng Lương 

và Đông Lỗ có thành tích trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2023 và kèm theo tiền thưởng 1.080.000 đồng/đơn vị. 

 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

 Điều 2. Tổng tiền thưởng là: 516.780.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm 

mười sáu triệu, bẩy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, 

khen thưởng huyện. 

Điều 3. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan: Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Phòng Tài chính & Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước; cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các tập thể, hộ gia đình có tên (trong danh sách) tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./.  
 

 

Nơi nhận:              
- Như Điều 3; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HSKT.     

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hoàng Công Bộ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HIỆP HOÀ 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU VÀ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 4571 /QĐ-UBND ngày  01 /11/2023 của Chủ 

tịch UBND huyện Hiệp Hòa) 
 

1. Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2023: 158 thôn, tổ dân phố 

STT Thôn/Tổ dân phố Xã/thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

1 Hòa Bình Đồng Tân 2700000 

2 Quyết Thắng Đồng Tân 2700000 

3 Thắng Lợi Đồng Tân 2700000 

4 Đồng Vân Đồng Tân 2700000 

5 Giang Đông Đồng Tân 2700000 

6 Tiến Lập Đồng Tân 2700000 

7 Sơn Đông Đồng Tân 2700000 

8 Thanh Phác Thanh Vân 2700000 

9 Thanh Vòng Thanh Vân 2700000 

10 Hoàng Lại Thanh Vân 2700000 

11 Thanh Lay Thanh Vân 2700000 

12 Thanh Bình Thanh Vân 2700000 

13 Tam Hợp Thanh Vân 2700000 

14 Đồng Điểm Thanh Vân 2700000 

15  Bảo An Hoàng An 2700000 

16 An Cập Hoàng An 2700000 

17 Thanh Lâm Hoàng Lương 2700000 

18 Thanh Lương Hoàng Lương 2700000 

19 Hoàng Giang Hoàng Lương 2700000 

20 Ninh Sơn Hoàng Lương 2700000 

21 Tân Định Hoàng Lương 2700000 

22 Đại Thắng Hoàng Lương 2700000 

23 Vạn Thạch Hoàng Vân 2700000 

24 Lạc Yên 1 Hoàng Vân 2700000 

25 Lạc Yên 2 Hoàng Vân 2700000 

26 Lạc Yên 3 Hoàng Vân 2700000 

27 Vân Xuyên Hoàng Vân 2700000 
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STT Thôn/Tổ dân phố Xã/thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

28 Liễu Ngạn Hoàng Vân 2700000 

29 Ngọc Sơn Hoàng Thanh 2700000 

30 Ngọc Cụ Hoàng Thanh 2700000 

31 Trung Tâm Hoàng Thanh 2700000 

32 Ngọc Phú Hoàng Thanh 2700000 

33 Thống Nhất Hoàng Thanh 2700000 

34 Đồng Minh Hoàng Thanh 2700000 

35 Đồng Thanh Hoàng Thanh 2700000 

36 Bình Dương Ngọc Sơn 2700000 

37 Quyền Ngọc Sơn 2700000 

38 Đức Nghiêm Ngọc Sơn 2700000 

39 Sơn Giao Ngọc Sơn 2700000 

40 Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn 2700000 

41 Sơn Quả 1 Lương Phong 2700000 

42 Sơn Quả 2 Lương Phong 2700000 

43 Sơn Quả 3 Lương Phong 2700000 

44 Sơn Quả 4 Lương Phong 2700000 

45 Sơn Quả 5 Lương Phong 2700000 

46 Chùa Lương Phong 2700000 

47 Cấm Lương Phong 2700000 

48 Tứ Lương Phong 2700000 

49 Vân An Lương Phong 2700000 

50 Khánh  Lương Phong 2700000 

51 Giữa Lương Phong 2700000 

52 An Lập Đoan Bái 2700000 

53 An Hòa Đoan Bái 2700000 

54 Bái Thượng Đoan Bái 2700000 

55 Giữa Đoan Bái 2700000 

56 Khánh Vân Đoan Bái 2700000 

57 Cầu  Đoan Bái 2700000 

58 Đông Đoan Bái 2700000 

59 Sau Đoan Bái 2700000 

60 Vân Cẩm Đông Lỗ 2700000 

61 Chúng Đông Lỗ 2700000 
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STT Thôn/Tổ dân phố Xã/thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

62 Hạnh Đông Lỗ 2700000 

63 Ấp Hồng Đông Lỗ 2700000 

64 Đông Lỗ Đông Lỗ 2700000 

65 Nghĩa Tiến Đông Lỗ 2700000 

66 Đồng Quan Đông Lỗ 2700000 

67 Yên Ninh Đông Lỗ 2700000 

68 Thái Thọ Thái Sơn 2700000 

69 Đồng Tân Thái Sơn 2700000 

70 Trung Sơn Thái Sơn 2700000 

71 Quế Sơn Thái Sơn 2700000 

72 Giang Tân Thái Sơn 2700000 

73 Thù Cốc Hòa Sơn 2700000 

74 Thù Sơn Hòa Sơn 2700000 

75 Trung Thành Hùng Sơn 2700000 

76 Tân Sơn Hùng Sơn 2700000 

77 Hòa Tiến Hùng Sơn 2700000 

78 Bảo Tân Đại Thành 2700000 

79 Đại Mão Đại Thành 2700000 

80 Hà Nội Đại Thành 2700000 

81 Hương Thịnh Quang Minh 2700000 

82 Hữu Định Quang Minh 2700000 

83 Phú Cốc Quang Minh 2700000 

84 Trung Tâm Hợp Thịnh 2700000 

85 Gò Pháo Hợp Thịnh 2700000 

86 Ninh Tào Hợp Thịnh 2700000 

87 Đồng Đạo Hợp Thịnh 2700000 

88 Đa Hội Hợp Thịnh 2700000 

89 Trung Hòa Mai Trung 2700000 

90 Trung Hưng Mai Trung 2700000 

91 Mai Phong  Mai Trung 2700000 

92 Xuân Giang Mai Trung 2700000 

93 Nội Quan Mai Trung 2700000 

94 Nội Xuân Mai Trung 2700000 
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STT Thôn/Tổ dân phố Xã/thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

95 Trung Phú Danh Thắng 2700000 

96 Đại Đồng 1 Danh Thắng 2700000 

97 Đại Đồng 2 Danh Thắng 2700000 

98 Nam Đồng Danh Thắng 2700000 

99 Danh Thượng 1 Danh Thắng 2700000 

100 Danh Thượng 3 Danh Thắng 2700000 

101 Phúc Thắng   Danh Thắng 2700000 

102 Đoàn Kết Thường Thắng 2700000 

103 Hồng Tiến Thường Thắng 2700000 

104 Tam Sơn Thường Thắng 2700000 

105 Dinh Đồng Thường Thắng 2700000 

106 Hiệp Đồng Thường Thắng 2700000 

107 Thống Nhất Thường Thắng 2700000 

108 Đồng Tâm Thường Thắng 2700000 

109 Trong Làng Thường Thắng 2700000 

110 Phúc Linh Hương Lâm 2700000 

111 Hạc Lâm Hương Lâm 2700000 

112 Nội Hương Hương Lâm 2700000 

113 Đồng Công Hương Lâm 2700000 

114 Tiên Sơn Hương Lâm 2700000 

115 Nga Trại Hương Lâm 2700000 

116 Cẩm Xuyên  Xuân Cẩm 2700000 

117 Cẩm Trung Xuân Cẩm 2700000 

118 Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 2700000 

119 Cẩm Bào Xuân Cẩm 2700000 

120 Xuân Biều Xuân Cẩm 2700000 

121 Xuân Thành Châu Minh 2700000 

122 Ngọ Khổng Châu Minh 2700000 

123 Ngọ Phúc Châu Minh 2700000 

124 Mai Thượng Mai Đình 2700000 

125 San Mai Đình 2700000 

126 Nguyễn Mai Đình 2700000 

127 Đông Trước Mai Đình 2700000 

128 Vọng Giang Mai Đình 2700000 

129 Giáp Ngũ Mai Đình 2700000 
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STT Thôn/Tổ dân phố Xã/thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

130 Mai Trung Mai Đình 2700000 

131 Thắng Lợi Mai Đình 2700000 

132 Châu Lỗ Mai Đình 2700000 

133 Mai Hạ Mai Đình 2700000 

134 Tổ dân phố số 1 Thị trấn Thắng 2700000 

135 Tổ dân phố số 2 Thị trấn Thắng 2700000 

136 Tổ dân phố số 3 Thị trấn Thắng 2700000 

137 TDP Phúc Thắng Thị trấn Thắng 2700000 

138 TDP Tân Kết Thị trấn Thắng 2700000 

139 TDP Tiên Hưng Thị trấn Thắng 2700000 

140 TDP Quyết Thịnh Thị trấn Thắng 2700000 

141 TDP Hưng Thịnh Thị trấn Thắng 2700000 

142 TDP Việt Hùng Thị trấn Thắng 2700000 

143 TDP Văn Tự Thị trấn Thắng 2700000 

144 TDP Sa Long Thị trấn Thắng 2700000 

145 TDP An Thông Thị trấn Thắng 2700000 

146 TDP Trung Đồng Thị trấn Thắng 2700000 

147 TDP Đức Thịnh Thị trấn Thắng 2700000 

148 TDP Đông Ngàn Thị trấn Thắng 2700000 

149 TDP Tân Hợp Thị trấn Bắc Lý 2700000 

150 TDP Cầu Trang Thị trấn Bắc Lý 2700000 

151 TDP Tam Hợp Thị trấn Bắc Lý 2700000 

152 TDP Trung Tâm Thị trấn Bắc Lý 2700000 

153 TDP Đông Trong Đầm Thị trấn Bắc Lý 2700000 

154 TDP Mã Quần Thị trấn Bắc Lý 2700000 

155 TDP Tân Cầu Rô Thị trấn Bắc Lý 2700000 

156 TDP Vụ Bản Thị trấn Bắc Lý 2700000 

157 TDP Vụ Nông Thị trấn Bắc Lý 2700000 

158 TDP Lý Viên Thị trấn Bắc Lý 2700000 

  TỔNG 426600000 
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2. Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa sáng-xanh-sạch-đẹp-an 

toàn”: 107 thôn, tổ dân phố 

STT Thôn,Tổ dân phố Xã, thị trấn 

1 Thắng Lợi Đồng Tân 

2 Đồng Vân Đồng Tân 

3 Tiến Lập Đồng Tân 

4 Hoàng Lại Thanh Vân 

5 Tam Hợp Thanh Vân 

6 Thanh Phác Thanh Vân 

7 Thanh Bình Thanh Vân 

8  Bảo An Hoàng An 

9 An Cập Hoàng An 

10 Thanh Lâm Hoàng Lương 

11 Thanh Lương Hoàng Lương 

12 Hoàng Giang Hoàng Lương 

13 Ninh Sơn Hoàng Lương 

14 Tân Định Hoàng Lương 

15 Đại Thắng Hoàng Lương 

16 Lạc Yên 2 Hoàng Vân 

17 Lạc Yên 3 Hoàng Vân 

18 Liễu Ngạn Hoàng Vân 

19 Ngọc Cụ Hoàng Thanh 

20 Ngọc Phú Hoàng Thanh 

21 Đồng Minh Hoàng Thanh 

22 Đồng Thanh Hoàng Thanh 

23 Bình Dương Ngọc Sơn 

24 Quyền Ngọc Sơn 

25 Đức Nghiêm Ngọc Sơn 

26 Sơn Quả 1 Lương Phong 

27 Sơn Quả 2 Lương Phong 

28 Sơn Quả 4 Lương Phong 

29 Sơn Quả 5 Lương Phong 

30 Chùa Lương Phong 

31 Cấm Lương Phong 

32 Vân An Lương Phong 
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STT Thôn,Tổ dân phố Xã, thị trấn 

33 Giữa Lương Phong 

34 An Lập Đoan Bái 

35 An Hòa Đoan Bái 

36 Bái Thượng Đoan Bái 

37 Giữa Đoan Bái 

38 Khánh Vân Đoan Bái 

39 Cầu Đoan Bái 

40 Vân Cẩm Đông Lỗ 

41 Chúng Đông Lỗ 

42 Hạnh Đông Lỗ 

43 Ấp Hồng Đông Lỗ 

44 Đông Lỗ Đông Lỗ 

45 Nghĩa Tiến Đông Lỗ 

46 Thái Thọ Thái Sơn 

47 Đồng Tân Thái Sơn 

48 Trung Sơn Thái Sơn 

49 Giang Tân Thái Sơn 

50 Thù Cốc Hòa Sơn 

51 Thù Sơn Hòa Sơn 

52 Tân Sơn Hùng Sơn 

53 Hòa Tiến Hùng Sơn 

54 Bảo Tân Đại Thành 

55 Đại Mão Đại Thành 

56 Hương Thịnh Quang Minh 

57 Hữu Định Quang Minh 

58 Phú Cốc Quang Minh 

59 Trung Tâm Hợp Thịnh 

60 Gò Pháo Hợp Thịnh 

61 Đồng Đạo Hợp Thịnh 

62 Trung Hòa Mai Trung 

63 Trung Hưng Mai Trung 

64 Mai Phong  Mai Trung 

65 Tổ dân phố số 1 Thị trấn Thắng 
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STT Thôn,Tổ dân phố Xã, thị trấn 

66 Tổ dân phố số 3 Thị trấn Thắng 

67 TDP Phúc Thắng Thị trấn Thắng 

68 TDP Tân Kết Thị trấn Thắng 

69 TDP Tiên Hưng Thị trấn Thắng 

70 TDP Hưng Thịnh Thị trấn Thắng 

71 TDP Văn Tự Thị trấn Thắng 

72 TDP Sa Long Thị trấn Thắng 

73 TDP An Thông Thị trấn Thắng 

74 TDP Trung Đồng Thị trấn Thắng 

75 TDP Đức Thịnh Thị trấn Thắng 

76 TDP Đông Ngàn Thị trấn Thắng 

77 Trung Phú Danh Thắng 

78 Đại Đồng 2 Danh Thắng 

79 Nam Đồng Danh Thắng 

80 Danh Thượng 3 Danh Thắng 

81 Danh Thượng 1 Danh Thắng 

82 Đoàn Kết Thường Thắng 

83 Hồng Tiến Thường Thắng 

84 Hiệp Đồng Thường Thắng 

85 Thống Nhất Thường Thắng 

86 TDP Tân Hợp Thị trấn Bắc Lý 

87 TDP Cầu Trang Thị trấn Bắc Lý 

88 TDP Tam Hợp Thị trấn Bắc Lý 

89 TDP Đông Trong Đầm Thị trấn Bắc Lý 

90 Mã Quần Thị trấn Bắc Lý 

91 TDP Tân Cầu Rô Thị trấn Bắc Lý 

92 TDP Vụ Bản Thị trấn Bắc Lý 

93 TDP Vụ Nông Thị trấn Bắc Lý 

94 TDP Lý Viên Thị trấn Bắc Lý 

95 Phúc Linh Hương Lâm 

96 Đồng Công Hương Lâm 

97 Nội Hương Hương Lâm 

98 Cẩm Xuyên  Xuân Cẩm 

99 Cẩm Trung Xuân Cẩm 
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STT Thôn,Tổ dân phố Xã, thị trấn 

100 Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 

101 Cẩm Bào Xuân Cẩm 

102 Xuân Thành Châu Minh 

103 Ngọ Khổng Châu Minh 

104 San Mai Đình 

105 Nguyễn Mai Đình 

106 Đông Trước Mai Đình 

107 Vọng Giang Mai Đình 

108 Giáp Ngũ Mai Đình 

109 Mai Trung Mai Đình 

110 Thắng Lợi Mai Đình 

3. Công nhận lần đầu cho 02 thị trấn đạt đô thị văn minh 2 năm liên 

tục giai đoạn 2022-2023 

STT Đơn vị Số tiền thưởng (đ) 

1 Thị trấn Thắng 1080000 

2 Thị trấn Bắc Lý 1080000 

TỔNG 2160000 

4. Khen thưởng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu 5 

năm liên tục, giai đoạn 2019-2023: 19 thôn, tổ dân phố 

STT Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

1 Hoàng Giang Hoàng Lương 1080000 

2 An Hòa Đoan Bái 1080000 

3 Hồng Tiến Thường Thắng 1080000 

4 Cẩm Trung Xuân Cẩm 1080000 

5 TDP Đông Trong Đầm Thị trấn Bắc Lý 1080000 

6 Bảo Tân Đại Thành 1080000 

7 Ngọ Khổng Châu Minh 1080000 

8 Thái Thọ Thái Sơn 1080000 

9 Sơn Quả 4 Lương Phong 1080000 

10 Đại Đồng 2 Danh Thắng 1080000 

11 Giáp Ngũ Mai Đình 1080000 

12 Nội Hương Hương Lâm 1080000 
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STT Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

13 Bình Dương Ngọc Sơn 1080000 

14 Thù Cốc Hòa Sơn 1080000 

15 Hạnh Đông Lỗ 1080000 

16 TDP số 3 Thị trấn Thắng 1080000 

17 TDP Trung Đồng Thị trấn Thắng 1080000 

18 TDP Tân Kết Thị trấn Thắng 1080000 

19 Tam Hợp Thanh Vân 1080000 

TỔNG 20520000 

5. Khen thưởng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu xuất 

sắc năm 2023: 9 thôn, tổ dân phố 

STT Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn Số tiền thưởng (đ) 

1 TDP số 1 Thị trấn Thắng 1080000 

2 Lạc Yên 3 Hoàng Vân 1080000 

3 An Lập Đoan Bái 1080000 

4 Hiệp Đồng Thường Thắng 1080000 

5 Đông Lỗ Đông Lỗ 1080000 

6 Đồng Tân Thái Sơn 1080000 

7 Ngọc Cụ Hoàng Thanh 1080000 

8 Tân Sơn Hùng Sơn 1080000 

9 Thanh Phác Thanh Vân 1080000 

TỔNG 9720000 

6. Khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023: 68 hộ 

gia đình 

STT Hộ gia đình Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn 
Số tiền 

thưởng (đ) 

1 Nguyễn Văn Hằng Thắng Lợi Đồng Tân 540000 

2 Nguyễn Văn Năng Tiến Lập Đồng Tân 540000 

3 Nguyễn Thị Chung Thanh Lay Thanh Vân 540000 
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STT Hộ gia đình Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn 
Số tiền 

thưởng (đ) 

4 Nguễn Thị Dung Tam Hợp Thanh Vân 540000 

5 Nguyễn Đình Quyền Bảo An Hoàng An 540000 

6 Bùi Văn Thạnh An Cập Hoàng An 540000 

7 Nguyễn Văn Lai Thanh Lâm Hoàng Lương 540000 

8 Nguyễn Thị Loan Ninh Sơn Hoàng Lương 540000 

9 Nguyễn Tiến Vân Lạc Yên 2 Hoàng Vân 540000 

10 Dương Đình Thắng Đức Nghiêm Ngọc Sơn 540000 

11 Nguyễn Văn Quân Ngọc Tân Ngọc Sơn 540000 

12 Dương Văn Chức Trung Tâm Hoàng Thanh 540000 

13 Đặng Văn Cừ Ngọc Phú Hoàng Thanh 540000 

14 Nguyễn Văn Thắng Chớp Lương Phong 540000 

15 Hoàng Văn Hà Sơn Quả 1 Lương Phong 540000 

16 Nguyễn Viết Nam Vân An Lương Phong 540000 

17 Đặng Văn Huy Bái Thượng Đoan Bái 540000 

18 Hà Văn Đoàn Cầu Đoan Bái 540000 

19 Đặng Văn Hiệp Đông Đoan Bái 540000 

20 Ngô Thị Thắng Tân Sơn Đoan Bái 540000 

21 Vũ Văn Vân Vân Cẩm Đông Lỗ 540000 

22 Nguyễn Văn Dư Hưng Đạo Đông Lỗ 540000 

23 Tống Văn Thái Khoát Đông Lỗ 540000 

24 Nguyễn Văn Nam Nghĩa Tiến Đông Lỗ 540000 

25 Nguyễn Văn Vạn Giang Tân Thái Sơn 540000 

26 Nguyễn Văn Quynh Quế Sơn Thái Sơn 540000 

27 Hoàng Thiện Thuật Hương Sơn Hoà Sơn 540000 

28 Tạ Văn Ba Thù Cốc Hoà Sơn 540000 

29 Nguyễn Văn Quang Hòa Tiến Hùng Sơn 540000 

30 Đoàn Văn Tuấn Tân Sơn Hùng Sơn 540000 

31 Ngô Duy Phi Đại Mão Đại Thành 540000 

32 Ngô Duy Nhị Đại Mão Đại Thành 540000 

33 Vũ Văn Thế Hương Thịnh Quang Minh 540000 

34 Hoàng Thị Hiên Hữu Định Quang Minh 540000 
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STT Hộ gia đình Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn 
Số tiền 

thưởng (đ) 

35 Ngô Văn Nhuận Đồng Đạo Hợp Thịnh 540000 

36 Nguyễn Văn Quân Ninh Tào Hợp Thịnh 540000 

37 Nguyễn Thị Tích Xuân Giang Mai Trung 540000 

38 Tạ Văn Minh Trung Hòa Mai Trung 540000 

39 Đỗ Tuấn Đạt Trung Hưng Mai Trung 540000 

40 Hoàng Ngọc Oanh TDP số 3 Thị Trấn Thắng 540000 

41 Nguyễn Đức Tôn TDP Tiên Hưng Thị Trấn Thắng 540000 

42 Nguyễn Trường Kỳ TDP Dinh Hương Thị Trấn Thắng 540000 

43 Nguyễn Xuân Thịnh TDP Trung Đồng Thị Trấn Thắng 540000 

44 Nguyễn Văn Bình TDP Hưng Thịnh Thị Trấn Thắng 540000 

45 Nguyễn Văn Dung Trung Phú Danh Thắng 540000 

46 La Thị Cam Danh Thượng 1 Danh Thắng 540000 

47 La Văn Tài Danh Thượng 3 Danh Thắng 540000 

48 Văn Hữu Long Tam Sơn Thường Thắng 540000 

49 Đinh Văn Hợi Khúc Bánh Thường Thắng 540000 

50 Nguyễn Văn Thông Hiệp Đồng Thường Thắng 540000 

51 Nguyễn Văn Nam TDP Trung Tâm Thị trấn Bắc Lý 540000 

52 Trần Văn Dũng TDP Vụ Bản Thị trấn Bắc Lý 540000 

53 Nguyễn Tiến Thọ TDP Lý Viên Thị trấn Bắc Lý 540000 

54 Ngô Tiến Diện TDP Vụ Nông Thị trấn Bắc Lý 540000 

55 Phạm Văn Nam Nội Hương Hương Lâm 540000 

56 Lê Văn Huân Đông Lâm Hương Lâm 540000 

57 Tạ Văn Nhân Phúc Linh Hương Lâm 540000 

58 Nguyễn Văn Mỹ Đồng Công Hương Lâm 540000 

59 Nguyễn Văn Hiệp Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 540000 

60 Ngô Văn Biên Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 540000 

61 Ngô Văn Trọng Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 540000 

62 Nguyễn Tiến Viễn Ngọ Phúc Châu Minh 540000 

63 Ngọ Văn Liên Ngọ Xá Châu Minh 540000 

64 Đào Duy Tư Ngọ Khổng Châu Minh 540000 

65 Ngô Văn Tuấn Vọng Giang Mai Đình 540000 

66 Ngô Văn Hải San Mai Đình 540000 
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STT Hộ gia đình Thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn 
Số tiền 

thưởng (đ) 

67 Trần Duy Hiếu Nguyễn Mai Đình 540000 

68 Phù Văn Đạt Đông Trước Mai Đình 540000 

TỔNG 36720000 

7. Khen thưởng danh hiệu hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai 

đoạn 2021-2023, năm 2023: 31 hộ gia đình 
  

STT Hộ gia đình Địa chỉ 
Tiền 

thưởng (đ) 

1 Hoàng Minh Tưởng Tân Định Hoàng Lương 540000 

2 Nguyễn Văn Chiến Hoàng Giang Hoàng Lương 540000 

3 Đào Văn Phương Đông Lỗ Đông Lỗ 540000 

4 Nguyễn Văn Hồng An Hòa Đoan Bái 540000 

5 Đặng Đình Tỉnh Khánh Vân Đoan Bái 540000 

6 Nguyễn Hùng Long Bình Dương Ngọc Sơn 540000 

7 Đặng Văn Vi Sơn Giao Ngọc Sơn 540000 

8 Hoàng Thị Thiêm Thái Thọ Thái Sơn 540000 

9 Nguyễn Xuân Thêu Quế Sơn Thái Sơn 540000 

10 Nguyễn Hữu Dũng Sơn Trung Hoà Sơn 540000 

11 Nguyễn Anh Tuấn Thù Sơn Hoà Sơn 540000 

12 Hoàng Minh Quyến Trung Thành Hùng Sơn 540000 

13 Hoàng Văn Thiêm Trung Thành Hùng Sơn 540000 

14 Ngô Văn Sự Bảo Tân Đại Thành 540000 

15 Trần Thái Loan Đại Mão Đại Thành 540000 

16 Nguyễn Quốc Hòa Danh Thượng 2 Danh Thắng 540000 

17 Ngô Văn Dân Đại Đồng 2 Danh Thắng 540000 

18 Nguyễn Văn Thất TDP Đức Thịnh Thị Trấn Thắng 540000 
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STT Hộ gia đình Địa chỉ 
Tiền 

thưởng (đ) 

19 Nguyễn Văn Thi TDP số 2 Thị Trấn Thắng 540000 

20 Ngọ Văn Tăng Trong Làng Thường Thắng 540000 

21 Nguyễn Văn Luận Đồng Tâm Thường Thắng 540000 

22 Vũ Văn Thành Cẩm Hoàng Xuân Cẩm 540000 

23 
Nguyễn Hồng 

Chuyên 
Cẩm Bào Xuân Cẩm 540000 

24 Nguyễn Hữu Sắc Phúc Linh Hương Lâm 540000 

25 Giang Văn Thảo Hương Câu Hương Lâm 540000 

26 Trần Trọng La Ngọ Khổng Châu Minh 540000 

27 Lê Thị Vỹ Xuân Thành Châu Minh 540000 

28 Lê Xuân Tráng Ngọc Cụ Hoàng Thanh 540000 

29 
Nguyễn Quang 

Thanh 
Ngọc Sơn Hoàng Thanh 540000 

30 Hà Viết San Châu Lỗ Mai Đình 540000 

31 Nguyễn Đức Thìn Châu Lỗ Mai Đình 540000 

TỔNG 16740000 

8. Khen thưởng 04 xã có thành tích trong trong Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 
 

STT Đơn vị Số tiền thưởng (đ) 

1 Thường Thắng 1080000 

2 Danh Thắng 1080000 

3 Hoàng Lương 1080000 

4 Đông Lỗ 1080000 

TỔNG 4320000 
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